7. Bản khai hành lý thuyền viên, hành khách (Passenger’s luggage, Crew’s luggage declaration)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	Thông tin chung về tàu (Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ tàu, không phải khai trên bản khai hành lý thuyền viên, hành khách)

	Thông tin hành lý thuyền viên

	1.
	Họ và tên (Family name, given name)
	Nhập theo họ và tên của thuyền viên ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu
	X
	

	2.
	Chức danh (Rank or rating)
	Nhập chức danh thuyền viên (thuyền trưởng, đại phó, thợ máy, thủy thủ....)
	X
	X

	3
	Hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (Effects ineligible for relief from customs duties and taxes or subject to prohibitions or restrictions)
	Nhập theo tên hàng, số lượng, đơn vị tính số lượng, trọng lượng, đơn vị tính trọng lượng của hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (nếu có)
	X
	

	4.
	Trọng lượng/Weight
	Nhập trọng lượng hành lý
	
	

	5.
	Đơn vị tính/Unit
	Nhập đơn vị tính
	
	X

	6.
	Cảng xếp hàng (Port of loading)
	Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: (1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”
	
	X

	7.
	Cảng dỡ hàng (Port of unload/discharge)
	Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: (1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam: Trường hợp cảng dỡ hàng tại nước ngoài không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

(3) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam:

Để doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có đầy đủ thông tin khi làm thủ tục giao nhận với người nhận hàng thông qua kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai (hãng tàu/đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận) cần nhập đầy đủ, chính xác mã bến cảng (nơi dỡ hàng thực tế tại cảng)
	
	X

	Thông tin hành lý hành khách

	8.
	Họ và tên (Family name, given name)
	Nhập theo họ và tên của hành khách ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu
	X
	

	9.
	Hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (Effects ineligible for relief from customs duties and taxes or subject to prohibitions or restrictions)
	Nhập theo tên hàng, số lượng, đơn vị tính số lượng, trọng lượng, đơn vị tính trọng lượng của hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (nếu có)
	X
	

	10.
	Trọng lượng/Weight
	Nhập trọng lượng hành lý
	
	

	11.
	Đơn vị tính/Unit
	Nhập đơn vị tính
	
	X

	12.
	Cảng xếp hàng (Port of loading)
	Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: (1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

(2) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam: trường hợp cảng xếp hàng không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”
	
	

	13
	Cảng dỡ hàng (Port of unload/discharge)
	Nhập mã cảng, tên cảng theo bảng mã UN LOCODE.

Lưu ý: (1) Tham khảo bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cảng nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn

(2) Đối với tàu xuất cảnh từ Việt Nam: Trường hợp cảng dỡ hàng tại nước ngoài không có mã trong bảng mã UN/LOCODE, người khai khai theo cấu trúc mã nước nơi tàu xếp hàng “02 ký tự” + “ZZZ”

(3) Đối với tàu nhập cảnh vào Việt Nam:

Để doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có đầy đủ thông tin khi làm thủ tục giao nhận với người nhận hàng thông qua kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai (hãng tàu/đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận) cần nhập đầy đủ, chính xác mã bến cảng (nơi dỡ hàng thực tế tại cảng)
	
	


